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Họ và tên học sinh: ..................................................................... Lớp: ....................... Phòng: ................... 
Câu 1: Một sóng ngang có biểu thức truyền sóng trên phương x là u = 3cos(100πt - x)cm , trong đó x tính bằng mét, t tính bằng giây. Tần số của sóng là 

	A. 50Hz 
	B. 3Hz 
	C. 0,2Hz 
	D. 100Hz


Câu 2: Âm do một chiếc đàn bầu phát ra 

A. Nghe càng trầm khi biên độ càng nhỏ và tần số âm càng lớn. 
B. Có độ cao phụ thuộc vào hình dạng và kích thước hộp cộng hưởng. 
C. Nghe càng cao khi mức cường độ âm càng lớn. 

D. Có âm sắc phụ thuộc vào dạng đồ thị dao động của âm. 
Câu 3: Một con lắc đơn có chiều dài l = 1m được gắn vào vật m. Cho vật dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường là g = 10 = π2 (m/s2). Tần số dao động của con lắc là 

	A. 0,5Hz 
	B. 4Hz 
	C. 1Hz 
	D. 2Hz


Câu 4: Khi một vật dao động điều hòa thì 

A. Gia tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng. 
B. Lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biến độ. 
C. Lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng. 

D. Vận tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng. 
Câu 5: Hai nguồn sóng kết hợp A, B cùng biên độ a, cùng pha, bước sóng 
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. Khoảng cách từ trung điểm O của AB đến điểm cực tiểu giao thoa gần nhất trên AB là 

A. 
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Câu 6: Một con lắc đơn có chiều dài l được kích thích dao động tại nơi có gia tốc trọng trường là g và con lắc dao động với chu kì T. Hỏi nếu giảm chiều dài dây treo đi một nửa thì chu kì của con lắc sẽ thay đổi như thế nào? 
A. Không đổi.                    B. Giảm 
[image: image6.wmf]2

 lần.                C. Tăng 
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 lần.                D. Giảm 
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 lần.

Câu 7: Trong một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện thì hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch 

	A. Trễ pha 
[image: image9.wmf]2
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 so với cường độ dòng điện. 
	B. Sớm pha 
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 so với cường độ dòng điện. 

	C. Trễ pha 
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 so với cường độ dòng điện.
	D. Sớm pha 
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so với cường độ dòng điện.


Câu 8: Mạch chỉ có R, biểu thức i qua mạch có dạng i = 2cos100πt(A), R = 20Ω. Viết biểu thức u? 

	A. 
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	C. 
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Câu 9: Một người có điểm cực viễn cách mắt 1m. Người này phải đeo sát mắt kính có độ tụ bao nhiêu để nhìn vật ở xa vô cùng mà không điều tiết? 

	A. -1 (dp) 
	B. -10 (dp)  
	C. 1 (dp) 
	D. 10 (dp)


Câu 10: Một sóng truyền theo phương AB. Tại một thời điểm nào đó, hình dạng sóng có dạng như hình 
	vẽ. Biết rằng điểm M đang đi lên vị trí cân bằng. Khi đó, điểm N đang chuyển động như thế nào? 

A. Không đủ điều kiện để xác định. 

B. Đang nằm yên. 

C. Đang đi lên vị trí biên. 

D. Đang đi xuống vị trí cân bằng. 
	[image: image17.png]





Câu 11: Mạch điện chri có R khi mắc vào mạng điện một chiều có giá trị suất điện động là U0 thì công suất tiêu thụ điện của mạch là P0. Khi mạch trên được mắc vào mạng điện xoay chiều có 
[image: image18.wmf]0

uUcos(100t)V
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thì công suất của mạch là P. Xác định tỉ số 
[image: image19.wmf]0

P

P

 
	A. 0,5 
	B. 0  
	C. 1
	D. 2


Câu 12: Đặc điểm nào sau đây đúng với nhạc âm? 

A. Tần số dao động âm có giá trị xác định. 
B. Biên độ dao động âm không đổi theo thời gian. 
C. Tần số dao động âm luôn thay đổi theo thời gian. 

D. Đồ thị dao động âm luôn là hình sin. 
Câu 13: Khi nói về sự phản xạ của sóng cơ trên vật cản cố định, phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Tần số của sóng phản xạ luôn nhỏ hơn tần số của sóng tới. 
B. Sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ. 
C. Sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ. 

D. Tần số của sóng phản xạ luôn lớn hơn tần số của sóng tới. 
Câu 14: Một chất điểm dao động theo phương trình x = 6cos
[image: image20.wmf]w

t(cm). Dao động của chất điểm có độ dài quỹ đạo là 

	A. 3 cm. 
	B. 6 cm.   
	C. 12 cm. 
	D. 24 cm.


Câu 15: Một vật dao động điều hòa với chu kì T. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng, vận tốc của vật bằng 0 lần đầu tiên ở thời điểm 

	A. 
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Câu 16: Một vật nhỏ khối lượng 100g dao động theo phương trình x = 8cos10t (x tính bằng cm, t tính bằng s). Động năng cực đại của vật bằng 

	A. 32mJ.  
	B. 64mJ. 
	C. 16mJ. 
	D. 128mJ.


Câu 17: Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện đạt giá trị cực đại khi dây dẫn và véctơ cảm ứng từ của từ trường 

	A. Song song nhau.
	B. Cùng hướng nhau.
	C. Ngược hướng nhau.
	D. Vuông góc nhau.


Câu 18: Đặt điện áp u = U0cos
[image: image25.wmf]w

t vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng 
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Câu 19: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos
[image: image29.wmf]w

t vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần. Gọi U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch; i, I0 và I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây sai? 

	A. 
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Câu 20: Hiện tượng đoản mạch là hiện tượng cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị 

	A. Bằng không do mạch ngoài bị ngắt. 
	B. Cực tiểu do điện trở nguồn quá lớn.

	C. Cực đại do điện trở nguồn không đáng kể.
	D. Cực đại do điện trở mạch ngoài bằng không.


Câu 21: Một vật dao động điều hòa có phương trình 
[image: image34.wmf]xAcos(t).
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 Gọi v và a lần lượt là vận tốc và gia tốc của vật. Hệ thức đúng là 

	A. 
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Câu 22: Đặt điện áp 
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 vào hai đầu đoạn mạch có điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì dòng điện qua mạch là 
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Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 
A. 50W                               B. 100W                            C. 100
[image: image41.wmf]3

W                       D. 50
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Câu 23: Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài 10cm. Khi pha dao động bằng 
[image: image43.wmf]3
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 thì vật có vận tốc 
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 Khi qua vị trí cân bằng vật có tốc độ là 

	A. 151cm/s.  
	B. 10 cm/s. 
	C. 57cm/s. 
	D. 20 cm/s.


Câu 24: Điện áp hai đầu bóng đèn có biểu thức 
[image: image45.wmf]u1002cos100t(V).
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 Đèn chỉ sáng khi 
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 Tỉ lệ thời gian đèn sáng – tối trong một chu kỳ là 
A. 
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Câu 25: Tại một nổi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hòa. Trong khoảng thời gian 
[image: image50.wmf]t,

D

con lắc thực hiện được 60 dao động toàn phần, thay đổi chiều dài con lắc một đoạn 44cm thì cũng trong khoảng thời gian 
[image: image51.wmf]t
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 ấy, nó thực hiện 50 dao động toàn phần. Chiều dài ban đầu của con lắc là 

	A. 80cm 
	B. 144cm 
	C. 60cm 
	D. 100cm


Câu 26: Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp là 800 vòng, của cuộn thứ cấp là 40 vòng. Hiệu điện thế và cường độ hiệu dụng ở mạch thứ cấp là 40V và 6A. Hiệu điện thế và cường độ hiệu dụng ở mạch 

	A. 800V; 120A 
	B. 2V; 0,6A 
	C. 800V; 0,3A 
	D. 800V; 12A


Câu 27: Sóng dọc trên một sợi dây dài lí tưởng với tần số 50Hz, vận tốc sóng là 200cm/s, biên độ sóng là 4cm. Tìm khoảng cách lớn nhất giữa 2 điểm A, B. Biết A, B nằm trên sợi dây, khi chưa có sóng lần lượt cách nguồn một khoảng là 20cm và 42cm. 

	A. 22cm. 
	B. 32cm. 
	C. 30cm. 
	D. 14cm.


Câu 28: Một con lắc đơn có chiều dài 1 = 1m dao động điều hòa với chu kỳ T tại nơi có gia tốc trọng trường là g = 10 = π2 (m/s2). Khi dao động qua vị trí cân bằng, dây treo bị vướng định tại vị trí 
[image: image52.wmf]2
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 và con lắc tiếp tục dao động. Xác định chu kỳ của con lắc đơn khi đó. 
A. 2s.                                  B. 
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Câu 29: Dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có biểu thức cường độ là 
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 Tính từ lúc t = 0, điện ượng chuyển qua mạch trong 
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  đầu tiên là
A. 
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Câu 30: Hai đầu cuộn thuần cảm 
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 có hiệu điện thế xoay chiều 
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 Pha ban đầu của cường độ dòng điện là
A. 
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Câu 31: Mạch RLC nối tiếp có L thay đổi được. Điện áp 2 đầu mạch là 
[image: image67.wmf]AB
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 ổn định và tần số f = 50Hz. Điều chỉnh L sao cho cường độ hiệu dụng của mạch là cực đại. Biết 
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 Độ tự cảm L có giá trị
	A. 
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Câu 32: Một hộp kín X chỉ chứa 1 trong 3 phần tử là điện trở thuần R hoặc tụ điện có điện dung C hoặc cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt vào 2 đầu hộp X một điện áp xoay chiều có phương trình 
u = U0cos(2πf)(V) , với f = 50Hz thì thấy điện áp và dòng điện trong mạch ở thời điểm t1 có giá trị lần lượt là i1 = 1A; u = 100
[image: image73.wmf]3

V , ở thời điểm t2 thì i2 =
[image: image74.wmf]3A;

 u2 =100V . Biết nếu tần số điện áp là 100Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 
[image: image75.wmf]1
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	A. Cuộn cảm thuần có 
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	B. Cuộn cảm thuần có 
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C. Điện trở thuần có R = 100Ω                                     D. Tụ điện có điện dung 
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Câu 33: Đặt điện áp u = 200cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm một biến trở R mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image79.wmf]1
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H. Điều chỉnh biến trở để công suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt cực đại, khi đó cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch bằng
A. 
[image: image80.wmf]1
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                             C. 1A.                                 D. 2A.
Câu 34: Một máy bay bay ở độ cao h1 = 100m, gây ra ở mặt đất ngay phía dưới một tiếng ồn có mức cường độ âm L1 = 120(dB). Coi môi trường không hấp thụ âm. Muốn giảm tiếng ồn tới mức chịu được 
L2 =100dB thì máy bay phải bay ở độ cao 

	A. 316m.  
	B. 500m.  
	C. 1000m. 
	D. 700m.


Câu 35: Sóng dừng trên sợi dây có chiều dài l, bước sóng 
[image: image82.wmf]l

= 16cm . Xét điểm O trùng với một nút sóng, các điểm M, N, P, Q nằm về một phía của điểm O cách O những đoạn tương ứng là: 59cm, 87cm, 106cm, 143cm. Pha dao động của các điểm trên có tính chất gì? 

A. M và N đồng pha với nhau và ngược pha với các điểm P và Q. 
B. M và P đồng pha với nhau và ngược pha với các điểm N và Q. 
C. M, N, P và Q đồng pha với nhau. 

D. M, N và P đồng pha với nhau và ngược pha với Q. 
Câu 36: Một con lắc đơn có chiều dài 45cm với vật nhỏ có khối lượng 102g, mang điện tích 
[image: image83.wmf]2C.
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 Khi con lắc đang đứng cân bằng thì đặt một điện trường đều có véctơ cường độ điện trường hướng theo phương ngang và có độ lớn 3,5.104 V/m trong quãng thời gian 0,336s rồi tắt điện trường. Lấy 

g = 9,81(m/s2), π = 3,14. Tốc độ cực đại của vật nhỏ trong quá trình dao động sau đó xấp xỉ là 

	A. 18,25cm/s.
	B. 12,85cm/s.
	C. 20,78cm/s.
	D. 20,51cm/s.


Câu 37: Đặt một điện áp xoay chiều u = U0cos(cos
[image: image84.wmf]t

w

) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở 
R = 50Ω, cuộn dây có điện trở r = 5Ω và tụ điện có điện dung thay đổi được, mắc nối tiếp theo thứ tự trên. M là điểm nối giữa R và cuộn dây. N là điểm nối giữa cuộn dây và tụ điện. Khi C = C1 thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn MB đạt giá trị cực tiểu bằng U1. Khi C = 
[image: image85.wmf]1
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  thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch NB đạt giá trị cực đại bằng 
[image: image86.wmf]2
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 Tỉ số 
[image: image87.wmf]2
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 bằng
	A. 
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	B. 
[image: image89.wmf]52.


	C. 
[image: image90.wmf]92.


	D. 
[image: image91.wmf]102.




Câu 38: Hai đầu đoạn mạch RLC, cuộn dây thuần cảm, duy trì điện áp 
[image: image92.wmf]AB0
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 Thay đổi R, khi điện trở có giá trị R = 24Ω thì công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại 300W. Hỏi khi điện trở bằng 15Ω thì mạch điện tiêu thụ công suất xấp xỉ bằng bao nhiêu? 

	A. 168W  
	B. 270W
	C. 288W 
	D. 144W


Câu 39: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Tại thời điểm lò xo dãn a thì tốc độ của vật là 
[image: image93.wmf]8

b. Tại thời điểm lò xo dãn 2a thì tốc độ của vật là 
[image: image94.wmf]6

b . Tại thời điểm lò xo dãn 3a thì tốc độ của vật là 
[image: image95.wmf]2

b. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Tại vị trí lò xo bị nén 2a thì tỷ số giữa động năng và thế năng của vật là 

	A. 
[image: image96.wmf]8
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	B. 
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17


	C. 
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16


	D. 
[image: image99.wmf]25
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Câu 40: Trên mặt thoáng chất lỏng, tại A và B cách nhau 20cm, người ta bố trí hai nguồn đồng bộ có tần số 20Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt thoáng chất lỏng v = 50cm/s. Hình vuông ABCD nằm trên mặt thoáng chất lỏng. I là trung điểm CD. Gọi điểm M nằm trên CD là điểm gần I nhất dao động với biên độ cực đại. Tính khoảng cách từ M đến I? 
	A. 3,7cm.  
	B. 2,5cm. 
	C. 2,8cm. 
	D. 1,25cm. 


HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

	1.A
	2.D
	3.A
	4.D
	5.D
	6.B
	7.A
	8.D
	9.A
	10.C

	11.D
	12.A
	13.C
	14.C
	15.B
	16.A
	17.D
	18.A
	19.A
	20.D

	21.C
	22.D
	23.B
	24.B
	25.D
	26.C
	27.C
	28.B
	29.B 
	30.B

	31.C
	32.B
	33.C
	34.C
	35.A
	36.C
	37.A
	38.B
	39.A
	40.C 


Câu 1: 
Phương pháp: 
+ Đọc phương trình sóng cơ 
+ Vận dụng biểu thức: 
[image: image100.wmf]2
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Cách giải: 
Phương trình sóng: 
[image: image101.wmf]u3cos(100tx)(cm)
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Từ phương trình ta có: 
[image: image102.wmf]100(rad/s)
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 Tần số của sóng: 
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Chọn A. 
Câu 2: 
Phương pháp: 
Sử dụng mối liên hệ giữa đặc trưng vật lí và đặc trưng sinh lí của âm. 

Cách giải: 
Âm do một chiếc đàn bầu phát ra: 
- Nghe càng trầm khi tần số nhỏ, nghe càng cao khi tần số lớn. 
- Độ cao phụ thuộc vào tần số âm. 
- Âm sắc phụ thuộc vào dạng đồ thị dao động của âm. 
Chọn D. 
Câu 3: 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức 
[image: image106.wmf]1
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Cách giải: 
Tần số dao động của con lắc đơn: 
[image: image107.wmf]110
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Chọn A. 
Câu 4: 
Phương pháp: 
Vận dụng lí thuyết về dao động điều hòa. 
Cách giải: 
A – sai vì gia tốc của vật có độ lớn cực đại tại vị trí biên. 
B – sai vì lực kéo về có độ lớn tỉ lệ với li độ dao động của vật. 
C – sai vì lực kéo về có độ lớn cực đại tại biên. 
D – đúng. 
Chọn D. 
Câu 5: 
Phương pháp: 
Khoảng cách giữa cực đại và cực tiểu gần nhất là 
[image: image109.wmf]4
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Cách giải: 
Do A, B là hai nguồn có cùng biên độ, cùng pha 
[image: image110.wmf]Þ

 Trung điểm O của AB là cực đại 
Khoảng cách từ O đến điểm cực tiểu giao thoa gần nhất trên AB là 
[image: image111.wmf]4
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Chọn D. 
Câu 6: 
Phương pháp: 
Vận dụng biểu thức tính chu kì dao động con lắc đơn: 
[image: image112.wmf]2
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Cách giải: 
+ Khi chiều dài con lắc là l: 
[image: image113.wmf]2
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+ Khi chiều dài con lắc là 
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[image: image115.wmf]Þ

 Chiều dài của con lắc khi này giảm 2 lần. 
Chọn B. 
Câu 7: 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về các mạch điện xoay chiều. 
Cách giải: 
Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện khi đó hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch trễ pha 
[image: image116.wmf]2
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dòng điện. 
Chọn A. 
Câu 8: 
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức tính hiệu điện thế cực đại: 
[image: image117.wmf]00
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Cách giải: 
Mạch chỉ có điện trở 
[image: image119.wmf]00
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Và: 
[image: image120.wmf]0
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 Biểu thức của điện áp: 
[image: image122.wmf]40cos(100)
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Chọn D. 
Câu 9: 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức tính độ tụ: 
[image: image123.wmf]111
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Cách giải: 
Ta có: 
[image: image124.wmf]1,
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Độ tu: 
[image: image125.wmf]11111

1

1

==+=+=-

¥-

V

Ddp

fdOC

 
Chọn A. 
Câu 10: 
Phương pháp: 
+ Vận dụng lí thuyết về phương truyền sóng. 
+ Sử dụng phương pháp đọc đồ thị dao động sóng 
Cách giải: 
[image: image126.png]



Theo phương truyền sóng, các phần tử trước đỉnh sóng sẽ đi xuống, sau đỉnh sóng sẽ đi lên. 
Từ đồ thị ta có, điểm M sau đỉnh sóng đang đi lên. 


[image: image127.wmf]Þ

 Sóng truyền từ B đến A và N cũng đang đi lên. 
Chọn C. 
Câu 11: 
Phương pháp: 
Vận dụng biểu thức tính công suất: 
[image: image128.wmf]2
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Cách giải: 
+ Trong mạch điện 1 chiều, công suất tiêu thụ của mạch: 
[image: image129.wmf]2
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+ Trong mạch điện xoay chiều, công suất tiêu thụ của mạch: 
[image: image130.wmf]2
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Chọn D. 
Câu 12: 
Phương pháp: 
Vận dụng lí thuyết về nhạc âm. 
Cách giải: 
Nhạc âm có đồ thị dao động âm là những đường tuần hoàn có tần số xác định. 
Chọn A. 
Câu 13: 
Phương pháp: 
Vận dụng lí thuyết về sóng dừng. 
Cách giải: 
A – sai: Tần số của 2 sóng là như nhau. 
B – sai: Sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ. 
C – đúng. 
D – sai. 
Chọn C. 
Câu 14: 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức tính độ dài quỹ đạo: L = 2A 
Cách giải: 
Chiều dài quỹ đạo: L = 2A = 2.6 =12cm 
Chọn C. 
Câu 15: 
Phương pháp: 
Sử dụng trục thời gian suy ra từ vòng tròn lượng giác. 

Cách giải: 
[image: image132.png]® +A





Vận tốc của vật bằng 0 lần đầu tiên ở thời điểm 
[image: image133.wmf]4
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Chọn B. 
Câu 16: 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức tính động năng cực đại: 
[image: image134.wmf]max
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Cách giải: 
Động năng cực đại của vật: 
[image: image135.wmf]max
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Chọn A. 
Câu 17: 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về lực từ và biểu thức tính lực từ: 
[image: image136.wmf]sin
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Cách giải: 
Ta có, lực từ: 
[image: image137.wmf]sin
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 Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn cực đại khi dây dẫn vuông góc với véctơ cảm ứng từ của từ trường. Chọn D. 
Câu 18: 
Phương pháp: 
Vận dụng biểu thức: 
[image: image141.wmf]22
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Cách giải: 
Ta có mạch chỉ có cuộn cảm thuần 
[image: image142.wmf]Þ^
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Khi điện áp giữa hai đầu cuộn cảm cực đại 
[image: image143.wmf]Þ

 Cường độ dòng điện qua cuộn cảm khi đó bằng 0A. 

Chọn A. 
Câu 19: 
Phương pháp: 
Vận dụng lí thuyết về các mạch điện xoay chiều. 
Cách giải: 
Mạch chỉ có điện trở thuần 
[image: image144.wmf],
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Chọn A. 
Câu 20: 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về hiện tượng đoản mạch. 
Cách giải: 
Hiện tượng đoản mạch là hiện tượng cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại do điện trở mạch ngoài bằng không. 
Chọn D. 
Câu 21: 
Phương pháp: 
Sử dụng hệ thức độc lập: 
[image: image147.wmf]2
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Cách giải: 
Ta có hệ thức độc lập: 
[image: image148.wmf]2
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Suy ra: A, B, D – sai; C – đúng 
Chọn C. 
Câu 22: 
Phương pháp: 
+ Đọc phương trình 
+ Vận dụng biểu thức tính công suất: 
[image: image149.wmf]cos
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Cách giải: 
Công suất tiêu thụ của mạch: 
[image: image150.wmf]1002
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Chọn D. 
Câu 23: 
Phương pháp: 
+ Sử dụng công thức tính chiều dài quỹ đạo: L = 2A 
+ Sử dụng biểu thức tính vận tốc: 
[image: image151.wmf]sin()
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+ Vận tốc tại VTCB: 
[image: image152.wmf]max
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Cách giải: 
Ta có: 

+ Biên độ dao động: 
[image: image153.wmf]10
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+ Khi 
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Tại vị trí cân bằng, tốc độ của vật là 
[image: image156.wmf]max
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Chọn B. 
Câu 24: 
Phương pháp: 
+ Sử dụng vòng tròn lượng. 
+ Vận dụng biểu thức tính tần số góc: 
[image: image157.wmf]2

w=p

f

 
+ Vận dụng biểu thức: 
[image: image158.wmf]t
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Cách giải: 
+ Hiệu điện thế cực đại: 
[image: image159.wmf]0

1002()

=

UV

 
+ Tần số góc: 
[image: image160.wmf]100
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 (rad/s) 
+ Vẽ trên vòng tròn lượng giác, ta được: 
[image: image161.png]



Biết đèn chỉ sáng lên khi 
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Ta có: 
[image: image163.wmf]1
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Thời gian đèn sáng trong 1 chu kì: 
[image: image164.wmf]4
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Thời gian đèn tắt trong 1 chu kì: 
[image: image165.wmf]111
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[image: image166.wmf]Þ

 Tỉ lệ thời gian đèn sáng – tắt trong 1 chu kì là 1. 
Chọn B. 
Câu 25: 
Phương pháp: 
Vận dụng biểu thức tính chu kì dao động của con lắc đơn: 
[image: image167.wmf]2
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Cách giải: 

+ Ban đầu: 
[image: image168.wmf]2
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+ Khi thay đổi chiều dài 
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Chọn D. 
Câu 26: 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức: 
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Cách giải: 
Ta có: 
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Lại có: 
[image: image173.wmf]1
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Chọn C. 
Câu 27: 
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức tính bước sóng: 
[image: image174.wmf]l=
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+ Sử dụng biểu thức tính độ lệch pha: 
[image: image175.wmf]2
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Cách giải: 
+ Bước sóng: 
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+ Độ lệch pha giữa 2 điểm AB: 
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[image: image178.wmf]Þ

 Hai điểm do động ngược pha nhau

[image: image179.wmf]Þ

 Khoảng cách lớn nhất của 2 điểm A, B: 
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Chọn C. 
Câu 28: 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức tính chu kì dao động của con lắc vướng định: 
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Cách giải: 
Chu kì dao động của con lắc đơn khi đó: 
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Chọn B. 
Câu 29:
Phương pháp: 
Vận dụng biểu thức tính điện lượng : 
[image: image183.wmf]1
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Cách giải: 
Ta có, điện lượng chạy qua tiết diện dây: 

[image: image184.wmf]2
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Chọn B. 
Câu 30:
Phương pháp: 
Mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm, u nhanh pha hơn i một góc 
[image: image185.wmf]2
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Cách giải: 
Ta có mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm, u nhanh pha hơn một góc 
[image: image186.wmf]2
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Chọn B. 
Câu 31:
Phương pháp: 
Vận dụng bài toán cộng hưởng trong mạch có L thay đổi: 
[image: image188.wmf]=
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Cách giải: 
L thay đổi có 
[image: image189.wmf]max
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 Mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng 

Khi đó: 
[image: image190.wmf]23
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Chọn C. 
Câu 32: 
Phương pháp: 
Vận dụng các biểu thức các mạch điện xoay chiều. 
Cách giải: 
Ta thấy 
[image: image191.wmf]12

12

¹Þ

uu

ii

 Mạch kín không thể là R mà là cuộn dây hoặc tụ điện. 

Khi đó, ta có: (
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Thay vào (1) ta suy ra: 
[image: image194.wmf]0

2A2

=Þ=

IIA

 

Khi tần số f = 100Hz thì cường độ dòng điện giảm 
[image: image195.wmf]1
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[image: image196.wmf]Þ

 Hộp kín là cuộn cảm thuần có độ tự cảm: 
[image: image197.wmf]1
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Chọn B. 
Câu 33: 
Phương pháp: 
Mạch có R thay đổi để công suất trên mạch cực đại: 
[image: image198.wmf]=-
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Cách giải: 
Mạch có R thay đổi khi R = Z, thì công suất tỏa nhiệt trên biến trở cực đại. 

Khi đó: 
[image: image199.wmf]1002
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Chọn C. 
Câu 34: 

Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức tính mức cường độ âm: 
[image: image200.wmf]0
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+ Sử dụng biểu thức tính hiệu mức cường độ âm: 
[image: image201.wmf]2
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Cách giải: 
+ Khi máy bay ở độ cao h1 = 100m: L1 =120dB 
+ Khi máy bay ở độ cao h: L2 = 100dB 
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Chọn C. 
Câu 35: 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết mọi điểm nằm 2 bên của 1 nút của sóng dừng đều dao động ngược pha. 
Cách giải: 
Ta có: 
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Ta có mọi điểm nằm 2 bên của 1 nút của sóng dừng đều dao động ngược pha. 


[image: image204.wmf]Þ

 M và N cùng pha với nhau (cùng nằm bó chẵn), P và Q cùng pha với nhau (cùng nằm bó lẻ). 
Chọn A. 
Câu 36: 
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức tính chu kì dao động của con lắc đơn: 
[image: image205.wmf]2
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+ Sử dụng biểu thức tính vận tốc cực đại: 
[image: image206.wmf](
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Cách giải: 
+ Chu kì dao động của con lắc: 
[image: image207.wmf]21,345s

=p=

l

T

g


+ Khi đặt vào điện trường, con lắc lệch khỏi VTCB ban đầu 1 góc α với : 

[image: image208.wmf]64
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Khi đó, con lắc có VTCB mới lệch 0,07rad theo chiều điện trường. 
Lúc t = 0 con lắc ở vị trí biên âm 
Khi t = 0,336s = 
[image: image209.wmf]T
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 con lắc ở CTCB mới và vận tốc khi này 
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Khi tắt điện trường thì VTCB trở lại ban đầu 
[image: image211.wmf]2
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Chọn C. 
Câu 37: 
Phương pháp: 
+ Vận dụng biểu thức cộng hưởng dao động 

+ Bài toán C biến thiên để 
[image: image213.wmf]max 
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Cách giải: 
+ 
[image: image214.wmf]min
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+ Khi 
[image: image217.wmf]21
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[image: image220.wmf]22
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Chọn A. 
Câu 38: 
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức R thay đổi để công suất tiêu thụ trên mạch cực đại: 
[image: image221.wmf]=-
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Cách giải: 
+ Khi R = 24Ω thì công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại 

Khi đó, ta có: 
[image: image222.wmf]2
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+ Khi R = 15Ω, công suất tiêu thụ của mạch khi này; 

[image: image223.wmf](
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Chọn B. 
Câu 39:

Phương pháp: 
+ Sử dụng hệ thức độc lập: 
[image: image224.wmf]2
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+ Sử dụng biểu thức tính thế năng: 
[image: image225.wmf]2
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+ Sử dụng biểu thức tính cơ năng: 
[image: image226.wmf]2
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Cách giải: 
Ta có: 
[image: image227.wmf](

)

(

)

(

)

2

2

2

0

2

2

2

0

2

2

2

0

8

6

2

  (1)

  

a(2)

2

3()

  

3

æö

-D+=

ç÷

ç÷

v

èø

æö

-D+=

ç÷

ç÷

w

èø

æö

-D+=

ç÷

ç÷

ì

ï

ï

ï

ï

ï

í

ï

ï

ï

ï

ï

î

w

èø

b

alA

b

lA

b

alA

 
Để đơn giản, ta chuẩn hóa 
[image: image228.wmf]0
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 từ (1), (2) ta được: 
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Thế vào (3) ta suy ra 
[image: image230.wmf]2
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Tại vị trí lò xo nén 2a, li độ khi đó: 
[image: image231.wmf]0
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Thế năng tại đó: 
[image: image232.wmf]22
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Cơ năng: 
[image: image233.wmf]2
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Động năng khi đó: 
[image: image234.wmf]33258
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[image: image235.wmf]Þ

 Tỉ số giữa động năng và thế năng là: 
[image: image236.wmf]W
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Chọn A. 
Câu 40: 
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức tính bước sóng: 
[image: image237.wmf]l=
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+ Sử dụng điều kiện cực đại giao thoa: 
[image: image238.wmf]21

-=l

ddk

 

Cách giải: 
	Ta có: 

+ Bước sóng: 
[image: image239.wmf]50
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Đặt MI = x 

Ta có: 
[image: image240.wmf]010
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Để M dao động cực đại và gần I nhất 


[image: image241.wmf]Þ

 M thuộc cực đại bậc 1 tính từ trung trực của AB 
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 MB – MA = 
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Chọn C.  
	[image: image246.png]iy
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